
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 78 phố Hoàng Hoa Thám, Phường Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/06/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẮNG MÃ

0106210159

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

3. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

5. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
((trừ dược phẩm))

4649

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
((không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường) )

5610

9. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

10. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

12. Bán mô tô, xe máy 4541

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

14. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

17. Khai thác dầu thô 0610

18. Khai thác quặng sắt 0710

19. Cho thuê xe có động cơ 7710

20. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẮNG MÃ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANG MA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0923999989
Email:

Fax:
Website:
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8.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 NGUYỄN 
HẢI NAM

Số 221 phố Thụy Khuê, 
Phường Thuỵ Khuê, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

800.000.000 10,00 012302889

2 PHAN 
QUYẾT 
THẮNG

Số 78 Hoàng Hoa 
Thám, Phường Thuỵ 
Khuê, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

7.200.000.000 90,00 011604343

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

22. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
((trừ bẻ ghi đường sắt và trạm chắn tàu))

5221

24. Bốc xếp hàng hóa 5224

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống
((không bao gồm kinh doanh quán bar); )

5630

26. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
((không bao gồm kinh doanh bất động sản) )

5210

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) )

8299

29. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

30. Hoạt động cấp tín dụng khác
(Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ)

6492

31. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

32. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

33. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN HẢI NAM Nam

02/09/1982 Kinh Việt Nam

012302889
22/08/2007 Công an thành phố Hà Nội

Số 221 phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 221 phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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